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NAM MÔ HỘ PHÁP BỒ TÁT MA HA TÁT.









KHOA DÂNG SAO
		

Chiên đàn hải ngạn
		Lô nhiệt minh hương.
Gia du tử mẫu lưỡng vô ương
Hỏa nội đắc thanh lương.
Chí tâm kim tương
Nhất chú biến thập phương.


Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.		( 3 lần )


					Phù Dĩ
		
Đàn nghi chỉnh túc
		Pháp tịch phu trần.
Lự bài biện chi phất nghiêm
Khủng vãng lai chi uế trọc.
Tư bằng pháp thủy
Quán sái hoa duyên.
Phù thủy giả
Diệu nguyên chạm chạm.
Linh phái thao thao
Hạ vô noãn nhi thử vô can.
Sương minh doanh dật
Nhiệt tắc nhi cấu tắc tịnh.
Tẩm nhuận bàng đà
Sái chi tắc phả thi pháp giới.
Tiêu khiên diệt tội
Nguyện chi tắc bảo hộ đàn tràng.
Tích phúc tăng duyên
Tự thử đạo tràng.
Tất linh thanh tịnh
Giáo hữu khiết tịnh chân ngôn.
Cẩn đương trì tụng.
Nam mô tát đá nẫm, tam diểu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ, chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.				(7 lần ) 

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.			(3 lần )


				Thiết dĩ :
Thánh thông hiển hóa,
Phàm hữu nguyện di giai tòng.
Thành ý tinh kiền,
Cố hà cầu nhi bất ứng.
Dục thông tinh chúa,
Tu trượng bảo hương.
Thị hương giả, bản do thử xuất,
Căn tự tại sinh.
Nhật kim lộ nhi.
Thái triệt giao thiên,
Phiêu bảo đỉnh nhi.
Quang trung đại địa,
Tùng trung bất nhị.
Lâm lý vô song,
Hiền thánh huân chi.
Ngự loan dư nhi vân tập.
Tinh thần văn thử,
Thừa hạt giá dĩ phong biền.
Thứ phàm tình nhi chiếu,
Giám đàn tràng, 
Thị thần lực nhi chứng minh công đức.
Giáo hữu tín hương chân ngôn,
Cẩn đương trì tụng.
Kim lô tài nhiệt ngũ phận hương,
Liễu liểu yên đằng biến thập phương.
Hữu đọc: 
Liêu nhiễu vân đài tùy xứ hiện.
Cửu thiên tinh chúa phả cúng dàng. ( Chuông)
Pháp chủ:
Nam Mô Hương Cúng Dàng Bồ Tát Ma Ha Tát.	(3 lần) chuông

Cung Văn:
Tinh huy ngân hán,
Ảnh hiện ngọc lâu
Quang mang thượng đổ ư lục tinh,
Chiếu diệu hạ lâm vu vạn tượng.
Cờ chi giả, tắc tằng linh thiêm hỗ.
Đại tứ hồng hưu.
Ngưỡng mông thánh hiền chi uy quang.
Phủ giám phàm tình chi khẩn khoản.
Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn,
Cẩn đương trì tụng.
Tả:
Dĩ thử chân ngôn triệu thỉnh,
Cửu thiên tinh chúa giao văn chi.
Hữu:
Trượng thừa tam bảo lực gia trì.
Nguyện tại kim thời lai giáng phó.
Pháp chủ:
Nam mô bộ bộ đế, lị già dị đá, dị đát đá nga đá gia.	(3 lần) chuông
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn,
Tuyên đương dĩ kính.
Chúng đẳng chí tâm,
Đồng thân nghênh thỉnh.


Hương hoa thỉnh
Nhất tâm phụng thỉnh. 
Đoan cư bối khuyết.
Thống nhật nguyệt tinh tú chi thiên.
Cao ngự càn cung vận tạo hóa âm dương chi khí.
Linh thông mạc trắc,
Diệu hóa nan lường,
Tinh la cơ bá ư quần sinh.
Vu thí vân hành, vu bắc cực.
Cung duy:
Trung thiên tinh chúa 
Bắc cực tử vi đại đế.
Phả cập thị tòng đẳng chúng,
Ngọc Bệ hạ cung duy.
Bác thi hệ lực.
Diệu chuyển uy quang,
Giáng phó đàn tràng chứng minh công đức.			(chuông)

Hương hoa thỉnh:
Tả:
Nhất tâm phụng thỉnh (thái dương)
Khai tạo vạn đoan
Loát toàn tứ tượng.
Thước thước ô luân lâm chiếu.
Minh minh thiên nhật vận hành.
Hách hách vô tư,
Chiêu chiêu võng sảng.
Đinh mùi niên, ngũ nguyệt hạ tuần.
Nhị thập thất nhật,
Hợi thời đản giáng.
(ngày 27 tháng 5 năm Đinh Mùi, giáng giờ Hợi)
Cung duy:
Thiên đình Uất nghi cung.
 Đại thánh đan nguyên hải nhật cung.
Thánh dương Tinh quân.
Duy nguyện:
Thiêm linh ích toán bảo hộ đồng gia.
Giáng phó đàn tràng chứng minh công đức.                   (chuông)
 Hương hoa thỉnh:
Hữu:
Nhất tâm phụng thỉnh ( Thái Âm)
Vị phối nhật cung,
Quyền cư nguyệt phủ,
Huy đơn cửu báo,
Minh chiếu tam tinh,
Thị tiên quế ư thiềm cung.
Triều kim quyết ư ngọc thỏ
Trung hữu tố hoàng.
Thượng tri lịch ngọc,
Quý Dậu niên, lục nguyệt
Hạ tuần, nhị thập lục
Nhật, tuất thời đản giáng.
( ngày 26 tháng 6 năm Qúy Dậu, giáng giờ Tuất)
Cung duy:
Thiên đình kết linh cung.
Đại thánh tố diệu nguyệt
Phủ Thái Âm tinh quân
Duy nguyên:
Hoan thanh phúc địa.
Bảo hộ đồng gia,
ứng vật hiện hình,
như thủy trung nguyệt
tùy cơ phó cảm.
tự phong thượng vân.
Quang giáng hoa diên
Chứng minh công đức.                (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Tả: 
Nhất tâm phụng thỉnh. ( La Hầu)
 Tôn cư cửu diệu,
Vị phối tam quang, 
Đức thuộc hoàng cung,
Tính thiền hắc đạo,
Ẩn hiển thần công chi phả trắc.
Quyền hành âm chất dĩ nan lường.
Giáp thìn niên, chính nguyệt
Thượng tuần, sơ bát nhật.
Hợi thời đản giáng.
( mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, giáng giờ Hợi)
Cung duy:
Thiên đình hoàng phan 
Cung, Đại Thánh thần
Thủ La Hầu tinh quân.
Duy nguyện:
Tinh từ bảo hộ 
 Mệnh vị quang hanh,
Giáng phó hương diên 
Chứng minh công đức.            (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Nhất tâm phụng thỉnh . (Kế Đô)
Vị chấn cửu cung,
Quyền tri thập cực,
Uy quyền lẫm liệt.
Chưởng họa phúc ư nhân tuần,
Đức vũ bàng đà định
Cát hung ư vận trị.
Huy hoàng thiên sứ,
Hiển hách thần công
Đinh Mùi niên, nhị nguyệt
Trung tuần,. thập bát nhật,
Hợi thời đản giáng.
(ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi, giáng giờ Hợi)
Cung duy:
Thiên đình báo vĩ cung,
Đại Thánh thần vĩ
Kế Đô tinh quân.
Duy nguyện:
Đức đồng sơn nhạc,
Trạch cập sinh nhân.
 Thừa vân không nhi tập chí
Đăng hạc giá dĩ lai lâm,
Giáng phó hương diên
Chứng minh công đức.                   (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Tả:
Nhất tâm phụng thỉnh  ( Mộc Đức)
Vị chính chấn cung.
Quản tri đông hướng,
Thủy hỏa âm dương,
Chức thuộc ngũ hành chi thống chưởng
Mão thìn giáp ất tọa đoan nhất cảnh dĩ đoan cư
Thừa Thượng Đế chi quyền hành
Giám hạ dân chi thiện ác.
Canh tuất niên , thất nguyệt
Hạ tuần, nhị thập ngũ nhật,
Tuất thời đản giáng.
(ngày 25 tháng 7 năm Canh Tuất giáng giờ tuất)
Cung duy:
Thiên đình thanh vân cung
Đại thánh trùng quang triều
Nguyên Mộc Đức tinh quân
Duy nguyện:
Bảo mộc phiêu phiêu,
Thanh kỳ chỉnh chỉnh.
Quang giáng hương diên
Chứng minh công đức.              (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Hữu: 
Nhất tâm phụng thỉnh (Vân Hớn)
Vị chính hỏa cung
Quyền cư nam hướng,
Cư trung chế ngoại,
Giám thiện bộ chi cát hung
Xuất thánh nhập thần.
Hiển Phạm cung chi uy vọng
Vị phối giáp ất,
Đoan tọa bính đinh,
Bích dần niên, lục nguyệt
Hạ tuàn, nhị thập cửu nhật
Hợi thời đản giáng.
(ngày 29 tháng 6 năm Bích Dần thời hợi giáng)
Cung duy:
Thiên đình minh ly cung
Đại Thánh Hỏa đức
Vân Hân tinh quân.
Duy nguyện:
Phi đằng hách dịch,
Phủ giám đan thầm,
Quang giáng hương diên
Chứng minh công đức.                 (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Tả:
Nhất tâm phụng thỉnh ( Thái Bạch )
Tính toàn kim đức
Vị chính canh phương,
Nguy nguy đoài khuyết
Dĩ lưu huy nghiễm.
Tân khu như doan tạo
Kiểm chi bạch tịch
Chiếu giáng cát hung
Giáp dần niên, cửu nguyệt
Trung tuần, thập ngũ nhật,
Tuất thời đản giáng.
(ngày 15 tháng 9 năm Giáp Dần giờ Tuất giáng)
Cung duy:
Thiên đình hạo linh cung.
Đại thánh kim đức
Thái Bạch tinh quân.
Duy nguyện:
Trượng tư kim khấu,
Chỉnh túc bạch kỳ,
Thùy từ bảo hộ,
Phả tế quần sinh,
Giáng phó hương diên
Chứng minh công đức                  (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Hữu:
Nhất tâm phụng thỉnh  (Thủy Diệu)
Vị chính bắc cung
Quyền cư nhâm hướng vận cửu cung.
Đồng phối giữ bát quái tương tùy.
Khôi khôi huyền mặc chi vô tư.
Hạo hạo thăng trầm chi bất tức.
Quý Mão niên, tứ nguyệt
Hạ tuần, nhị thập thất nhật
Tuất thời đản giáng.
(ngày 21 tháng 4 năm Qúy Mão giờ Tuất giáng)
Cung duy:
Thiên đình thủy đức
Kim nữ cung, Đại Thánh
Bắc phương nhâm quý
Thủy diệu tinh quân.
Duy nguyện:
Đằng hắc vân chi lẫm liệt.
Sái đức thuỷ chi chiêm nhu
Giáng phó đàn tràng,
Chứng minh công đức.              (chuông)
Hương hoa thỉnh:
Tả:
Nhất tâm phụng thỉnh  (Thổ Tú)
Vị phối hoàng cung,
Quyền thừa tử cực.
Đức thuộc ngũ hành chi thống quản.
Chức duy vạn tượng dĩ sâm la.
Canh Ngọ niên, bát nguyệt
Trung tuần, thập cửu nhật,
Hợi thời đản giáng.
(ngày 19 tháng 8 năm Canh Ngọ giáng giờ Hợi)
Cung duy:
Thiên đình hoàng trung cung.
 Đại Thánh thổ địa
Địa la thổ tú tinh quân.
Duy nguyện:
Mộc ách hung tinh thiêm ích toán.
Trường sinh bảo mệnh đắc bình an.
Giáng phó đạo tràng
Chứng minh công đức.                     (chuông)
Pháp chủ:
Nhất tâm phụng thỉnh
Vị thừa càn tạo.
Thống ngự khôn cung.
Quang mang hiển hiện trung thiên.
Thần biến ty tồn hạ giới.
Uy quyền khả úy,
Thần đức nan lường,
Thống tứ duy bát biểu
Thuộc lục hợp ngũ hành,
Mệnh vị phương cung,
Bàng lâm chính chiếu.
Cung duy:
Tam tai thiên cổ thiên hình,
Thiên kiếp tinh quân.
Tam tai địa bại, địa võng,
Địa hình tinh quân.
Tam tai thiên hoàng địa họa,
Địa tai tinh quân.
Tam tai âm mưu hắc sát
Bạch sát tinh quân.
Càn :cung dịch mã
Đại ách thần quan.
Khảm: cung quan hình
Đại ách thần quan
Cấn: cung ngũ lộ
Đại ách thần quan
Chấn: cung tích lịch
Đại ách thần quan.
Tốn: cung khẩu thiệt
Đại ách thần quan.
Ly: cung quan mộc
Đại ách thần quan.
Khôn: cung hổ lang
Đại ách thần quan.
Đoài: cung già tỏa
Đại ách thần quan.
Kim lâu tuyệt mệnh
Đại ách thần quan.
Chủ sự thập nhị nguyệt
Tướng thần quân.
Tấu thư, Bác sĩ, Đạo hao,
Tiểu hao thần quân.
Đại sát, Tiểu sát thần quân
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